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[bookmark: _GoBack]Câu 1. Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Khi vật ở vị trí biên, gia tốc của vật bằng không.
	B. Véctơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
	C. Véctơ vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
	D. Khi đi qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng không.
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g thì tần số dao động của con lắc là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ góc . Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian ? 
	A. li độ và tốc độ. 		B. biên độ và gia tốc. 	
	C. biên độ và tốc độ. 		D.biên độ và năng lượng. 
Câu 5. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc ω và có biên độ A Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ A/2 và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Sóng dọc
	A. chỉ truyền được trong chất rắn.
	B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.
	C. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không.
	D. không truyền được trong chất rắn.
Câu 7. Âm sắc là
	A. màu sắc của âm		B. một tính chất của âm giúp nhận biết nguồn âm
	C. một đặc trưng sinh lý của âm	D. một đặc trưng vật lý của âm
Câu 8. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Chu kì của sóng biển là
	A. 2,45s,	B. 2,8s.	C. 2,7s.	D. 3s.


Câu 9. Trong thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp đồng pha có tần số sóng f  = 15 Hz và tốc độ truyền sóng là v = 30 cm/s. Với điểm N có  nào dưới đây sẽ dao động với biên độ cực tiểu? ()


	A.  		B.  	


	C.  		D.  
Câu 10. Đoạn mạch chỉ có một tụ điện điện dung C đặt dưới điện áp u = U0 cost. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch có giá trị là




	A.  	B.  	C. 	D.  
Câu 11. Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng
A. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
C. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
D. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.



Câu 12.  Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức  ( và  là các hằng số dương). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này là 




	A.   	B. 	C.  	D.  
Câu 13. Khi máy phát thanh vô tuyến đơn giản hoạt động, sóng âm tần được “trộn” với sóng mang nhờ bộ phận
	A. mạch biến điệu	B. mạch khuếch đại	C. anten phát	D. Micrô
Câu 14. Gọi nd, nc, nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, chàm và vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?




	  A.  	B. 	C. 	D. 
Câu 15. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76.
B. Tia tử ngoại được sử dụng để dò tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại.
C. Tia tử ngoại không có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
D. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Các chất rắn, lỏng và khí đều có thể cho được quang phổ hấp thụ. 
B. Các nguyên tố hóa học khác nhau khi ở cùng nhiệt độ cho quang phổ vạch giống nhau. 
C. Ứng dụng của quang phổ liên tục là đo nhiệt độ của những vật nóng sáng ở xa. 
D. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch màu. 
Câu 17. Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
	A. 0,50.10-6 m.	B. 0,55.10-6 m.	C. 0,45.10-6 m.	D. 0,60.10-6 m.
Câu 18. Pin quang điện hoạt động dựa vào
	A. hiện tượng quang điện. 	B. hiện tượng quang điện trong. 
	C. hiện tượng tán sắc ánh sáng. 	D. sự phát quang của các chất. 
Câu 19: Giới hạn quang điện của một kim loại là 265mm, công thoát electron khỏi kim loại này là
	A. 4,7MeV.	B.7,5 .10-19 eV	C. 7,5.10-19 J.	D. 4,7J.

Câu 20: Cho h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108 m/s. Mức năng lượng của các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô được tính  Khi electron chuyển từ mức năng lượng ứng với n = 3 về n = 1 thì sẽ phát ra bức xạ có tần số:
	A. 2,9.1014 Hz	B. 2,9.1015 Hz	C. 2,9.1016 Hz  	D. 2,9.1017 Hz
Câu 21: Hạt nhân O có
	A. 8 proton; 17 nơtron 	B. 9 proton; 17 notron	C. 8 proton; 9 noton 	D. 9 proton; 8 notron
Câu 22: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì
	A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
	B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
	C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
	D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.


Câu 23: Cacbon  là chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã 5730 năm. Nếu ban đầu có 64g chất này thì sau bao lâu còn lại 4g?
	A. 11460 năm	B. 17190 năm	C. 22920 năm	D. 20055 năm
Câu 24: Hình vẽ sau cho thấy có 3 điện tích A, B, C. 
[image: ]
Các mũi tên chỉ ra hướng của các lực tương tác giữa chúng. Điện tích khác loại với hai điện tích còn lại là 
	A. điện tích A. 		B. điện tích B. 
	C. điện tích C. 		D. Không có điện tích nào. 
Câu 25: Một vòng dây tròn bán kính 3 (cm) đặt trong không khí, có dòng điện cường độ 10 (A) chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
	A. 2.10-4 (T).	B. 2.10-7 (T).	C. 6,5.10-7 (T).	D. 6,5.10-4 (T).
Câu 26: Một nguồn điện 9 V – 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1A. Nếu hai điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng điện qua nguồn là


	A.  A	B. 2,5 A	C. 3 A	D.  A
Câu 27: Vật sáng AB cách màn 150cm. Trong khoảng giữa vật và màn ảnh, ta đặt một thấu kính hội tụ L coi như song song với AB. Di chuyển L dọc theo trục chính, ta thấy có hai vị trí của L để ảnh hiện rõ nét trên màn. Hai vị trí đó cách nhau 30cm. Tiêu cự của thấu kính là
	A. 60cm.	B. 36cm.	C. 32cm.	D. 30cm.
Câu 28: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian t của cường độ dòng điện chạy trong mạch chỉ chứa tụ điện. Điện dung C của tụ điện thỏa mãn  C =0,1mF. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là
	A. 
	B.
 	C.   	
	D. 
Câu 29: Mạch dao động điện tử lí tưởng đang có dao động điện từ với tần số góc 106 rad/s. Biết điện tích cực đại trên bản tụ điện là 10‒8 C. Khi điện tích trên bản tụ điện có độ lớn 8.10‒9 C thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng 
	A. 8 mA	B. 6 mA 	C. 2 mA	D. 10 mA
Câu 30: Một con lắc lò xo có vật nặng m=200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng . Chiều dài tự nhiên của lò xo là 30 cm. Lấy g =10 m/s2 .Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vật có vận tốc bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2 N. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
	A. 1,5 J.	B. 0,1 J.	C. 0,08 J.	D. 0,02 J.
Câu 31: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB =18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
	A. 3,2 m/s.	B. 5,6 m/s.	C. 4,8 m/s.	D. 2,4 m/s.





Câu 32. Trong thí nghiệm Y‒ âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng có bước sóng từ 400 nm đến 750 nm. Trên màn quan sát, M là vị trí mà tại đó có đúng 3 bức xạ có bước sóng tương ứng ,  và  () cho vân sáng. Trong các giá trị dưới đây, giá trị nào mà  có thể nhận được? 
	A. 470 nm	B. 510 nm	C. 570 nm	D. 610 nm


Câu 33: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp. Biết R = 100 Ω và ω thay đổi. Khi điện áp hai bản tụ điện lệch pha  so với điện áp hai đầu mạch thì công suất tiêu thụ của mạch bằng 
	A. 200 W  	B. 300 W  	C. 2003 W 	 D. 100 W




Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  thay đổi được, điện trở và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Điều chỉnh  thì thấy điện áp dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng  V. Khi đó, điện áp giữa hai đầu tụ điện có biểu thức là


	A. V	B. V


	C. V	D. V
Câu 35: Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất của nhà máy điện không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Ban đầu điện áp truyền đi bằng U thì công suất hao phí trên đường dây bằng 20% công suất ở nơi tiêu thụ. Vào giờ cao điểm công suất tải tiêu thụ tăng thêm 10% thì phải tăng điện áp hiệu dụng nơi phát lên	
A. 1,41 lần.  		 B. 2,13 lần.  			 C. 1,73 lần.  			 D. 4,03 lần. 







Câu 36: Tại mặt chất lỏng, hai nguồn  cách nhau 13 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Ở mặt chất lỏng, gọi  là đường trung trực của , M là một điểm không nằm trên  và không thuộc , sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến  là:
A.2,00 cm.	                   B.2,46 cm.	                 C.3,08 cm.	                  D.4,92cm.
	Câu 37. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB, trong đó R là biến trở, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R, khi C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biêu diễn sự phụ thuộc của tỉ số C1/C2 theo R. Giá trị của cảm kháng ZL là
A. 100 Ω			B. 200 Ω			
C. 150 Ω			D. 50 Ω
	










[image: ]Câu 38: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần  vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong  thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ 1,5 A. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung . Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số góc  và cường độ dòng điện cực đại bằng . Tính .
	A. 1,5 A	B. 2 A	C. 0,5 A	D. 3 A



Câu 39: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là  phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi  ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia  như lần đầu?
	A. 40 phút.	B. 24,2 phút.	C. 20 phút.	D. 28,3 phút.
[image: ]Câu 40: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100gam, mang điện q =+ 2μC và lò xo nhẹ cách điện có độ cứng 100 N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang cách điện, không ma sát. Hệ thống đặt trong một điện trường đều nằm ngang dọc theo trục của lò xo có hướng theo chiều từ đầu cố định đến đầu gắn vật, độ lớn cường điện điện trường biến đổi theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ. O Lấy π2 = 10. Vào thời điểm ban đầu (t = 0) vật được thả nhẹ tại vị trí lò xo dãn một đoạn 5cm. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì vật đi được quãng đường là 
	A.17 cm. 	B. 25 cm. 	C. 20 cm. 	D. 16 cm. 

--- Hết ---


BẢNG ĐÁP ÁN 

	1B
	2D
	3C
	4D
	5C
	6B
	7C
	8D
	9D
	10B

	11D
	12B
	13A
	14C
	15D
	16B
	17D
	18B
	19C
	20B

	21C
	22A
	23C
	24A
	25A
	26C
	27B
	28D
	29B
	30C

	31D
	32B
	33B
	34D
	35A
	36C
	37A
	38D
	39D
	40A



Câu 29: Mạch dao động điện tử lí tưởng đang có dao động điện từ với tần số góc 106 rad/s. Biết điện tích cực đại trên bản tụ điện là 10‒8 C. Khi điện tích trên bản tụ điện có độ lớn 8.10‒9 C thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng 
	A. 8 mA	B. 6 mA 	C. 2 mA	D. 10 mA
Lời giải

+ Cường độ dòng điện trong mạch khi điện tích trên bản tụ là  được xác định bởi biểu thức

mA 
Câu 30: Một con lắc lò xo có vật nặng m=200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng . Chiều dài tự nhiên của lò xo là 30 cm. Lấy g =10 m/s2 .Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vật có vận tốc bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2 N. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
	A. 1,5 J.	B. 0,1 J.	C. 0,08 J.	D. 0,02 J.
Hướng dẫn: Đáp án C
+ Khi lò xo có chiều dài 28 cm, vận tốc của con lắc bằng 0 → ứng với vị trí biên trên.

→ Lực đàn hồi của lò xo khi đó 

+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng 
Câu 31: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB =18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
	A. 3,2 m/s.	B. 5,6 m/s.	C. 4,8 m/s.	D. 2,4 m/s.
Hướng dẫn giải

Điều kiện sóng dừng trên dây là  
Giả sử, điểm M nằm giữa A, B và cách A một khoảng 6 cm  d = AM = 6 cm

Biên độ tại điểm M là  

Vận tốc cực đại tại M là  

Dựa vào vòng tròn lượng giác, ta tính được  

Vậy tốc độ truyền sóng trên dây là  Chọn D





Câu 32. Trong thí nghiệm Y‒ âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng có bước sóng từ 400 nm đến 750 nm. Trên màn quan sát, M là vị trí mà tại đó có đúng 3 bức xạ có bước sóng tương ứng ,  và  () cho vân sáng. Trong các giá trị dưới đây, giá trị nào mà  có thể nhận được? 
	A. 470 nm	B. 510 nm	C. 570 nm	D. 610 nm
Hướng dẫn giải



+ Để một vị trí có đúng 3 bức xạ đơn sắc thì tại vị trí này phải có sự chồng chất của 3 dãy quang phổ bậc , bậc  và bậc .


→ Điều kiện có sự chồng chất  → .
+ Vậy chúng ta chỉ có thể tìm thấy được vị trí có 3 bức xạ đơn sắc cho vân sáng bắt đầu từ quang phổ bậc 3, càng tiến về vùng quang phổ bậc cao thì sự chồng chất sẽ càng dày.




→ Ứng với  → vùng chồng chất có tọa độ  → ↔ 


+ Với  ta có 500 nm nm → Đáp án B


Câu 33: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp. Biết R = 100 Ω và ω thay đổi. Khi điện áp hai bản tụ điện lệch pha  so với điện áp hai đầu mạch thì công suất tiêu thụ của mạch bằng 
	A. 200 W  	B. 300 W  	C. 2003 W 	 D. 100 W
Lời giải

 




Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  thay đổi được, điện trở và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Điều chỉnh  thì thấy điện áp dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng  V. Khi đó, điện áp giữa hai đầu tụ điện có biểu thức là


	A. V	B. V


	C. V	D. V
Lời giải


+ Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm  → 


→ . Mặc khác V




Khi xảy ra cực đại của điện áp hiệu dụng trên cuộn dây thì  chậm pha hơn  một góc → V 
Câu 35: Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất của nhà máy điện không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Ban đầu điện áp truyền đi bằng U thì công suất hao phí trên đường dây bằng 20% công suất ở nơi tiêu thụ. Vào giờ cao điểm công suất tải tiêu thụ tăng thêm 10% thì phải tăng điện áp hiệu dụng nơi phát lên	
A. 1,41 lần.  		 B. 2,13 lần.  			 C. 1,73 lần.  			 D. 4,03 lần. 
Hướng dẫn giải


+ Khi chưa tăng công suất nơi tiêu thụ ta có:  với  

+ Khi tăng công suất nơi tiêu thụ lên 10% ta có:  

+ Lập tỉ số  
	







Câu 36: Tại mặt chất lỏng, hai nguồn  cách nhau 13 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Ở mặt chất lỏng, gọi  là đường trung trực của , M là một điểm không nằm trên  và không thuộc , sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến  là:
A.2,00 cm.	              B.2,46 cm.	                 C.3,08 cm.	                  D.4,92cm.
Hướng dẫn giải:

[image: ]Ta có: .

Khi đó 

Do M  dao động với biên độ cực đại nên 


Suy ra . Do đó 

Điều kiện cùng pha với 2 nguồn là: .

Như vậy, .


Điều kiện bài toán thõa mãn khi  hoặc .

TH1:

TH2: . CHỌN C.



Câu 37. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB, trong đó R là biến trở, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R, khi C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biêu diễn sự phụ thuộc của tỉ số C1/C2 theo R. Giá trị của cảm kháng ZL là
A. 100 Ω			B. 200 Ω			
C. 150 Ω			D. 50 Ω
	



Hướng dẫn giải



+ Khi  thì  không phụ thuộc vào giá trị của R  


+ Khi  cực đại  

+ Lập tỉ số:  

+ Từ đồ thị ta thấy tại  






[image: ]Câu 38: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần  vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong  thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ 1,5 A. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung . Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số góc  và cường độ dòng điện cực đại bằng . Tính .
	A. 1,5 A	B. 2 A	C. 0,5 A	D. 3 A
Lời giải: 

Lúc đầu dùng nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r cho dòng điện chạy qua R thì 


 Sau đó, dùng nguồn điện này để cung cấp năng lượng cho mạch LC bằng cách nạp điện cho tụ thì  và  

Suy ra 

Áp dụng: 



Câu 39: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là  phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi  ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia  như lần đầu?
	A. 40 phút.	B. 24,2 phút.	C. 20 phút.	D. 28,3 phút.
Lời giải

Áp dụng công thức: 


Do lần thứ 3 được chiếu xạ với cùng một lượng tia  nên 
Do mỗi tháng 1 lần, lần 1 tính từ lần đầu tiên nên chiếu xạ lần thứ 3 thì t = 2 tháng.

Suy ra  phút. Chọn D.
[image: ]Câu 40: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100gam, mang điện q =+ 2μC và lò xo nhẹ cách điện có độ cứng 100 N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang cách điện, không ma sát. Hệ thống đặt trong một điện trường đều nằm ngang dọc theo trục của lò xo có hướng theo chiều từ đầu cố định đến đầu gắn vật, độ lớn cường điện điện trường biến đổi theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ. O Lấy π2 = 10. Vào thời điểm ban đầu (t = 0) vật được thả nhẹ tại vị trí lò xo dãn một đoạn 5cm. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì vật đi được quãng đường là 
	A.17 cm. 	B. 25 cm. 	C. 20 cm. 	D. 16 cm. 
	Hướng dẫn. Đáp án A
+ Chu kì của con lắc lò xo là: T = 0,2 s.

+ Độ lớn lực điện trường: .

+ Khoảng cách giữa 2 vị trí cân bằng O (không có điện trường) và O’ (có điện trường) là: 
	[image: ]

	
+ Từ 0 s đến 0,1 s: Biên độ là 4 cm, VTCB O’, vật qua VTTN 1 lần và đi được quãng đường: 

+ Từ 0,1 s đến 0,2 s: Biên độ là 3 cm, VTCB O, vật qua VTTN 1 lần và đi được quãng đường: 

+ Từ 0,2 s đến 0,3 s: Biên độ là 2 cm, VTCB O’,  vật đến VTTN lần 3, đi được quãng đường: 


+ Tổng quãng đường vật đi được là s = 






4
image2.wmf
l

f2

g

=p


oleObject45.bin

image48.wmf
3

p


oleObject46.bin

image49.wmf
200cos100

4

ut

p

p

æö

=+

ç÷

èø


oleObject47.bin

image50.wmf
L


oleObject48.bin

image51.wmf
L


oleObject49.bin

image52.wmf
2002


oleObject2.bin

oleObject50.bin

image53.wmf
1002cos100

C

ut

p

=


oleObject51.bin

image54.wmf
1002cos100

2

C

ut

p

p

æö

=-

ç÷

èø


oleObject52.bin

image55.wmf
300cos100

2

C

ut

p

p

æö

=-

ç÷

èø


oleObject53.bin

image56.wmf
5

300cos100

12

C

ut

p

p

æö

=-

ç÷

èø


oleObject54.bin

image57.wmf
12

,

SS


image3.wmf
1l

f

2g

=

p


oleObject55.bin

image58.wmf
(

)

(

)

12

uuAcos40tcm

==p


oleObject56.bin

image59.wmf
D


oleObject57.bin

image60.wmf
12

,

SS


oleObject58.bin

image61.wmf
12

,

SS


oleObject59.bin

image62.wmf
D


oleObject3.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

image63.emf
ARLNCBM64O123312CC100200R


oleObject62.bin

oleObject63.bin

image64.png




image65.wmf
R1 

=W


oleObject64.bin

image66.wmf
r1 

=W


oleObject65.bin

image4.wmf
1g

f

2l

=

p


image67.wmf
C1 F

=m


oleObject66.bin

image68.wmf
6

10 rad/s


oleObject67.bin

image69.wmf
0

I


oleObject68.bin

oleObject69.bin

image70.wmf
20

t

=

V


oleObject70.bin

image71.wmf
tT

D

=


oleObject4.bin

oleObject71.bin

image72.wmf
g


oleObject72.bin

image73.png
E (10° V/m)

5 . P

t(s)
>

o 01 02 03 04 05




image74.wmf
q


oleObject73.bin

image75.wmf
(

)

(

)

22

22689

0

10108.106

iqq

w

--

=-=-=


oleObject74.bin

image76.wmf
0

F2

Fklk100 N/m.

ll0,02

=DÞ===

-


oleObject75.bin

image5.wmf
0

a


image77.wmf
0

mg

l2 cmA224 cm.

k

D==®=+=


oleObject76.bin

image78.wmf
(

)

min

1AB2k1AB1872cm

44

ll

==+®==Ûl=


oleObject77.bin

image79.wmf
M

2d2.6A

AA.sinA.sin

722

pp

===

l


oleObject78.bin

image80.wmf
max

max

B

MM

v

A

vA.

22

=w=w=


oleObject79.bin

image81.wmf
22.0,1

tT0,3s

2

T

3

pp

Dj=DÞ==

p


oleObject80.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
72

v240cm/s2,4m/s.

T0,3

l

====


oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin

image83.wmf
k


oleObject87.bin

image84.wmf
1

k

+


image6.wmf
(

)

0

g1cos

-a

l


oleObject88.bin

image85.wmf
2

k

+


oleObject89.bin

image86.wmf
min

2

1,875

max

k

k

l

l

+

£=


oleObject90.bin

image87.wmf
2,28

k

³


oleObject91.bin

image88.wmf
min

3

k

=


oleObject92.bin

image89.wmf
523

timdo

xxx

££


oleObject6.bin

oleObject93.bin

image90.wmf
523

timdo

k

lll

££


oleObject94.bin

image91.wmf
2

20002250

k

l

££


oleObject95.bin

image92.wmf
4

k

=


oleObject96.bin

image93.wmf
2

562,5

l

££


oleObject97.bin

oleObject98.bin

image7.wmf
0

2gcos

a

l


oleObject99.bin

image94.wmf
(

)

22

22

36

200

coscos300

1006

ABCAB

AB

uuui

ui

U

PW

R

pp

jjjj

p

jj

-=Þ-=-

æö

=-=-=

ç÷

èø


oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject7.bin

oleObject108.bin

image95.wmf
cos

Lmax

RC

U

U

j

=


oleObject109.bin

image96.wmf
10021

cos

2

2002

RC

Lmax

U

U

j

===


oleObject110.bin

image97.wmf
3

RC

p

j

=


oleObject111.bin

image98.wmf
2

0

00

0

300

CLmax

Lmax

U

UU

U

=-=


oleObject112.bin

image99.wmf
C

u


image8.wmf
(

)

0

2g1cos

-a

l


oleObject113.bin

image100.wmf
u


oleObject114.bin

image101.wmf
2

33

pp

p

-=


oleObject115.bin

image102.wmf
5

300cos100

12

C

ut

p

p

æö

=-

ç÷

èø


oleObject116.bin

image103.wmf
PPP

p

=D+


oleObject117.bin

image104.wmf
P0,2PP1,2P

pp

D=Þ=


oleObject8.bin

oleObject118.bin

image105.wmf
(

)

//

tttttt

PP10,1PP1,2P1,1P0,1P

p

=D++ÞD=-=


oleObject119.bin

image106.wmf
2

/

1

U

P

1,41

UP

D

==

D


oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

image9.wmf
0

gcos

a

l


oleObject126.bin

oleObject127.bin

image107.png




image108.wmf
4

v

cm

f

l

==


oleObject128.bin

image109.wmf
1

1M

2

2M

2d

uacost

.

2d

uacost

ìp

æö

=w-

ç÷

ï

l

ïèø

í

p

æö

ï

=w-

ç÷

ï

l

èø

î


oleObject129.bin

image110.wmf
1212

ddkddk

-=lÞ=+l


oleObject130.bin

image111.wmf
22

1M

2d2d

uacostk2acost

pp

æöæö

=w--p+w-

ç÷ç÷

ll

èøèø


oleObject9.bin

oleObject131.bin

image112.wmf
2

M

2d

u2acost

p

æö

=w-

ç÷

l

èø


oleObject132.bin

image113.wmf
(

)

1

2

2

dnk

dn

dn

ì=+l

ï

=lÞ

í

=l

ï

î


oleObject133.bin

image114.wmf
(

)

12

dd2nk132nk4

+=+l³Þ+³


oleObject134.bin

image115.wmf
k2

n1

=

ì

í

=

î


oleObject135.bin

image116.wmf
k1

n2

=

ì

í

=

î


image10.wmf
xAcost

4

p

æö

=w+

ç÷

èø


oleObject136.bin

image117.wmf
222

k2

MBABMA41AB

cosBOKMBcosB4,92cm

n1

2.MB.AB1042

=

ì

+-

Û==Þ=-=

í

=

î


oleObject137.bin

image118.wmf
222

k1

MBABMA89AB

cosBOKMBcosB3,08cm

n2

2.MB.AB2082

=

ì

+-

Û==Þ=-=

í

=

î


oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

image119.wmf
CC1

ZZ

=


oleObject142.bin

oleObject10.bin

image120.wmf
AM

U


oleObject143.bin

image121.wmf
C1L

Z2Z

Þ=


oleObject144.bin

image122.wmf
CC2MB

ZZU

=Þ


oleObject145.bin

image123.wmf
22

L

C2

L

RZ

Z

Z

+

Þ=


oleObject146.bin

image124.wmf
22

C2

1L

2

2C1L

Z

CRZ

CZ2Z

+

==


oleObject147.bin

image11.wmf
xAcost

4

p

æö

=w-

ç÷

èø


image125.wmf
1

L

2

C

1R100Z100

C

=Þ=WÞ=W


oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

oleObject153.bin

oleObject154.bin

image126.wmf
E

I

rR

=

+


oleObject155.bin

oleObject11.bin

image127.wmf
0

UE

=


oleObject156.bin

image128.wmf
000

IQCUCE

=w=w=w


oleObject157.bin

image129.wmf
(

)

0

I

CrR

I

=w+


oleObject158.bin

image130.wmf
(

)

(

)

66

00

0

II

CrR10.1011I3 (A)

I1,5

-

=w+Þ=+Þ=


oleObject159.bin

oleObject160.bin

oleObject161.bin

image12.wmf
xAcost

3

p

æö

=w-

ç÷

èø


oleObject162.bin

image131.wmf
(

)

11

22

2.1

t

T

Nt

Nt

DD

=

DD


oleObject163.bin

image132.wmf
g


oleObject164.bin

image133.wmf
1

12

2

1

N

NN

N

D

D=DÞ=

D


oleObject165.bin

image134.wmf
(

)

2

4

2

2

20

112.28,3

t

t

Þ=ÞD»

V


oleObject166.bin

image135.wmf
?1()

FqEN

==


oleObject12.bin

oleObject167.bin

image136.wmf
OO'=0,01()1().

d

F

mcm

k

==


oleObject168.bin

image137.png




image138.wmf
1

2.48().

scm

==


oleObject169.bin

image139.wmf
2

2.36().

scm

==


oleObject170.bin

image140.wmf
3

213().

scm

=+=


oleObject171.bin

image13.wmf
xAcost

3

p

æö

=w+

ç÷

èø


image141.wmf
123

ssss

=++=


oleObject172.bin

image142.wmf
17()

cm


oleObject173.bin

oleObject13.bin

image14.wmf
12

d,d


oleObject14.bin

image15.wmf
1122

dSN,dSN

==


oleObject15.bin

image16.wmf
12

d25cm,d23cm

==


oleObject16.bin

image17.wmf
12

d25cm,d21cm

==


oleObject17.bin

image18.wmf
12

d20cm,d22cm

==


oleObject18.bin

image19.wmf
12

d20cm,d25cm

==


oleObject19.bin

image20.wmf
0

UC

w


oleObject20.bin

image21.wmf
0

2

UC

w


oleObject21.bin

image22.wmf
0

2

UC

w


oleObject22.bin

image23.wmf
0

2

U

C

w


oleObject23.bin

image24.wmf
2cos

uUt

w

=


oleObject24.bin

image25.wmf
U


oleObject25.bin

image26.wmf
w


oleObject26.bin

image27.wmf
2

w


oleObject27.bin

image28.wmf
U


oleObject28.bin

image29.wmf
w


oleObject29.bin

image30.wmf
2

U


oleObject30.bin

image31.wmf
cdv

nnn

>>


oleObject31.bin

image32.wmf
vdc

nnn

>>


oleObject32.bin

image33.wmf
dvc

nnn

<<


oleObject33.bin

image34.wmf
dvc

nnn

>>


oleObject34.bin

image35.wmf
n

2

13,6

EeV;n1,2,3,..

n

=-=


oleObject35.bin

image36.wmf
14

6

C


oleObject36.bin

image1.wmf
g

f2

l

=p


image37.wmf
b

-


oleObject37.bin

image38.png




image39.wmf
1

3


oleObject38.bin

image40.wmf
9

4


oleObject39.bin

image41.JPG




image42.jpeg




image42.wmf
1

l


oleObject1.bin

oleObject40.bin

image43.wmf
2

l


oleObject41.bin

image44.wmf
2

l


oleObject42.bin

image45.wmf
122

lll

<<


oleObject43.bin

image46.wmf
2

l


oleObject44.bin

image47.wmf
(

)

2002cos

utV

w

=


